
 

  Mẫu số 15/DSCI​
Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 

42/HD-VKSTC ngày 28 tháng 11 năm 2025 

 
SỔ THỤ LÝ VỤ VIỆC DÂN SỰ CÔNG ÍCH 

STT Ngày, 
tháng, 
năm 

thụ lý 
vụ 

việc 

Tên, 
địa 
chỉ 
cơ 

quan, 
tổ 

chức, 
cá 

nhân 
có 

hành 
vi vi 

phạm 

Tên, 
địa 

chỉ cơ 
quan, 

tổ 
chức, 

cá 
nhân 

có 
quyền 
dân 
sự bị 
xâm 

phạm 

Quyề
n dân 
sự bị 
xâm 

phạm 

Kiểm tra, xác 
minh, thu thập tài 

liệu chứng cứ 

Quyết 
định 
yêu 
cầu 

chấm 
dứt 

hành 
vi vi 

phạm 
(Số, 
ngày 
tháng 
ban 

hành) 

Thông báo 
khởi kiện 

Kiến nghị 
khởi kiện (Số, 
ngày, tháng 
ban hành) 

Biện 
pháp 
kiểm 
tra, 
xác 

minh, 
thu 
thập 
tài 
liệu 

chứng 
cứ 

(Số, 
ngày 
tháng 
ban 

hành) 

Quyết 
định 
đình 
chỉ/ 

chấm 
dứt 
việc 
kiểm 
tra 
xác 

minh 
(Số, 
ngày 
tháng 
ban 

hành) 

Quyết 
định 
phục 
hồi 
việc 
kiểm 
tra, 
xác 

minh 
(Số, 
ngày 
tháng 
ban 

hành) 

  Viện 
kiểm 
sát 
ban 

hành 
(Số, 
ngày 

tháng, 
năm) 

Kết 
quả 

Viện 
kiểm 

sát ban 
hành 
(Số, 
ngày 

tháng, 
năm) 

Kết 
quả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 



                          

                          

SỔ THỤ LÝ VỤ VIỆC DÂN SỰ CÔNG ÍCH 

Viện kiểm sát hỗ trợ khởi kiện Quyết định 
phân công 

Viện kiểm sát 
khởi kiện (Số, 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành) 

Viện kiểm 
sát quyết 
định khởi 
kiện (Số, 

ngày, 
tháng, năm 
ban hành) 

Quyết định 
yêu cầu 

Toà án áp 
dụng (thay 

đổi, hủy 
bỏ) biện 

pháp khẩn 
cấp tạm 

thời 

Ghi chú 

Đồng ý Không đồng 
ý (Số, ngày, 
tháng, năm 

ban hành; lý 
do) 

Chấm dứt 
(Số, ngày, 

tháng, năm 
ban hành; lý 

do) 

    

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

              

              

  

 


